
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3
Unit 3 Our friends · Lesson 1–2 (SGK tr. 22–25)

Tuần 5

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu (đọc nghĩa trong ngoặc)

th s th t y s n

t i n't r Long M  Hoa (cô)

Bài 2: Circle the correct answer

1. … is Minh. A How B This C What
2. Is that Mr Long? – Yes, it … A is B isn't C are
3. Is this Lan? – No, it … It's Hoa. A is B it is C isn't
4. … Ms Hoa? – Yes, it is. A This is B Is that C What's

Bài 3: Put the words in order

1. is This Mai.

2. that Is Nam?

3. it No, isn't.

Bài 4: Phonics (ôn): khoanh từ có âm đầu giống từ đã cho

1. how → A hi B bye C Minh
2. Bill → A Nam B bye C my

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

My friends
Hello. My name's Nam. I'm eight years old. This is Mai. Mai is nine years old. That's Ms Hoa. Is that Mr
Long? No, it isn't. It's Mr Hai. Is this Linh? Yes, it is. Hi, Linh! How are you? Linh: Fine, thank you, Nam.

1. Nam is eight years old. T F

2. Mai is eight years old. T F

3. That's Mr Long. T F

4. This is Linh. T F

Bài 6: Let's write: giới thiệu các bạn của em

Viết 2–3 câu giới thiệu các bạn của em.
This is … / That's … / Is this …? – Yes, it is.
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 5

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu (đọc nghĩa trong ngoặc)

this that yes no it isn't Mr Long Ms Hoa (cô)

Bài 2: Circle the correct answer

1. B (This) 2. A (is) 3. C (isn't) 4. B (Is that)

Bài 3: Put the words in order

1. This is Mai.
2. Is that Nam?
3. No, it isn't.

Bài 4: Phonics (ôn): khoanh từ có âm đầu giống từ đã cho

1. A (hi) 2. B (bye)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write: giới thiệu các bạn của em

Mẫu: This is Nam. That's Mai. Is this Hoa? Yes, it is.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án


